
10 đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính 

Phần 3 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 21 

Câu 1: Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh 

nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học đối với chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ là bao lâu?  

A. 6 tháng 

B. 9 tháng 

C. 12 tháng 

D. 18 tháng 

Câu 2: Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi 

nào?  

A. nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hoặc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của pháp luật. 

B. nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định của pháp luật. 

C. nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định của pháp luật. 

Câu 3: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” 

là?  

A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 4: Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý 



chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; 

số hiệu viên chức; thẻ viên chức” là nhiệm vụ quyền hạn của?  

A. Bộ Nội vụ 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 5: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Hồ sơ của người được đề nghị 

tiếp nhận vào làm viên chức, gồm?  

A. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản tự 

nhận xét, đánh giá 

B. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản tự 

nhận xét, đánh giá; Quyết định tiếp nhận 

C. Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản tự 

nhận xét, đánh giá; Giấy giới thiệu 

D. Đơn xin chuyển; Sơ yếu lý lịch; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận 

sức khỏe; Bản tự nhận xét, đánh giá 

Câu 6: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi tuyển viên chức được thực 

hiện theo 2 vòng thi Vòng 1, thi trắc nghiệm trên giấy kiểm tra kiến thức chung thì có 

những môn thi nào?  

A. Kiến thức chung, 60 câu/60 phút 

B. Tất cả phương án 

C. Tin học, 30 câu/30 phút 

D. Ngoại ngữ, 30 câu/30 phút 

Câu 7: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Có bao nhiêu căn cứ vào việc 

tuyển dụng viên chức?  

A. 5 căn cứ 

B. 3 căn cứ 

C. 4 căn cứ 

D. 6 căn cứ 

Câu 8: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Hội đồng thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ 

chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thành lập. Hội đồng có bao nhiêu 

thành viên?  

A. 05 hoặc 07 thành viên 

B. 05 thành viên 

C. 03 hoặc 05 thành viên 

D. 07 thành viên 

Câu 9: Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?

 

A. 26/92020 

B. 27/9/2020 

C. 28/9/2020 

D. 29/9/2020 



Câu 10: Đâu là nhiệm vụ và quyền hạn Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên?  

A. Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật; 

B. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật và theo phân công, phân cấp; 

C. Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát 

và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp. 

D. Tất cả nội dung trên 

Câu 11: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Giấy chứng nhận sức khỏe của 

cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn bao nhiêu tháng thuộc loại Hồ sơ đề nghị 

kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu?  

A. 06 tháng 

B. 09 tháng 

C. 03 tháng 

D. 04 tháng 

Câu 12: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Không thực hiện việc phúc 

khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức thi nào?  

A. Phỏng vấn 

B. Thực hành 

C. Thi viết ( Tự luận) 

D. Phỏng vấn hoặc thực hành 

Câu 13: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thực hiện quy trình bổ nhiệm 

đối với nguồn nhân sự tại chỗ, có bao nhiêu bước?  

A. 5 bước 

B. 6 bước 

C. 4 bước 

D. 7 bước 

Câu 14: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Đối tượng “Học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị” được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2

 

A. 7,5 điểm hoặc 5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 2,5 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 15: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Chậm nhất sau bao nhiêu ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín  

A. 60 ngày 

B. 45 ngày 

C. 7 ngày 

D. 30 ngày 



Câu 16: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người tập sự bị chấm dứt hợp 

đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp 

hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?  

A. 04 tháng 

B. 03 tháng 

C. 02 tháng 

D. 01 tháng 

Câu 17: Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn bao nhiêu 

tuổi?  

A. có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng 

văn bản của người đại diện theo pháp luật. 

B. có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 14 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng 

văn bản của người đại diện theo pháp luật. 

C. có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 13 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng 

văn bản của người đại diện theo pháp luật. 

Câu 18: Đối với trường hợp viên chức đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần 

chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện thì tính thời 

điểm nghỉ hưu như thế nào?  

A. Tính lùi lại không quá 02 tháng 

B. Tính lùi lại không quá 04 tháng 

C. Tính lùi lại không quá 05 tháng 

D. Tính lùi lại không quá 06 tháng 

Câu 19: Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng?  

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 20: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Xét thăng hạng đặc cách chức 

danh nghề nghiệp, với trường hợp nào?  

A. Tất cả phương án 

B. Viên chức là người dân tộc thiểu số 

C. Viên chức là anh hùng lực lượng vũ trang 

D. Viên chức được công nhận, bổ nhiệm chức danh có yêu cầu về hạng chức danh 

nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp hiện giữ theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

Câu 21: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Xét tuyển viên chức được thực 

hiện theo 2 vòng. Vòng 2 được thực hiện một trong ba hình thức thi nào sau đây?

 

A. Phỏng vấn; thực hành; trắc nghiệm 

B. Trắc nghiệm; thực hành; thi viết 



C. Phỏng vấn; thực hành; thi viết. 

D. Phỏng vấn; trắc nghiệm; thi viết 

Câu 22: Nội dung tập sự bao gồm?  

A. Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, 

những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc 

của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 

B. Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 

C. Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng 

D. Tất cả nội dung trên 

Câu 23: Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng tinh giản biên chế 

theo quy định của pháp luật thì được giải quyết như thế nào?  

A. Chưa được giải quyết tôi việc 

B. Không thực hiện chế độ thôi việc 

C. giải quyết chế độ thôi việc 

Câu 24: Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện khi 

nào?  

A. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 05 ngày 

B. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 03 ngày 

C. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 01 ngày 

D. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 

Câu 25: Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân loại như thế nào?

 

A. Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức 

B. Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 

C. Viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý 

Câu 26: Khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp?  

A. kết hợp nâng bậc lương 

B. không kết hợp nâng bậc lương 

C. phương án khác 

Câu 27: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Chọn phương án đúng về 

trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ 

quản lý?  

A. Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử 

B. Viên chức quản lý đang trong thời gian được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi 

học tập, công tác ở nước ngoài 03 tháng trở lên 

C. Tất cả phương án 

D. Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại các cơ 

sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 

Câu 28: Thẩm quyền tuyển dụng Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 

phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường 


